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Quê quán: Phố Hoàng Văn Thụ, thành phố Nam Định.
Sinh năm 1930.
Chức vụ: Năm 1945 tham gia công tác Phụ nữ Hải Phòng. Từ tháng 7 năm 1946 công tác Phụ vận của huyện Hải Hậu, Thường vụ Phụ nữ huyện Hải Hậu. Cuối năm 1947 công tác Phụ nữ ở huyện Trực Ninh.  Năm 1948 công tác văn phòng ở Tỉnh hội Phụ nữ tỉnh Nam Định. Đến giữa năm 1949 là Chủ tịch Phụ nữ huyện Nghĩa Hưng. Đến cuối năm 1950 công tác văn phòng ở Phụ nữ Liên khu 3. Đến năm 1951 vào quân đội ở Bộ Tư lệnh Liên khu 3, công tác tại Phòng chính trị. Năm 1952 tiếp tục công tác Phụ nữ ở Liên khu 3, được điều về Phụ nữ Ninh Bình. Từ tháng 7 năm 1952 đến năm 1954 làm công tác giáo dục dạy cấp I ở xã Cúc Phương, Ninh Bình.
Phỏng vấn ngày 3 tháng 4 năm 2010, tại quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Người thực hiện phỏng vấn: Phan Tuấn Phương.

[Bà 213 tuy tuổi đã cao nhưng còn khá khỏe mạnh và minh mẫn. Bà tiếp chuyện phỏng vấn với thái độ nhiệt tình vui vẻ, thoải mái. Bà hiện đang sống cùng với chồng và gia đình người con trai cùng các cháu. Kinh tế của gia đình bà có phần khá giả, sung túc].

Đấy chúng cháu là ở bên chỗ Hội Khoa học lịch sử Việt Nam thì có cái chương trình là đi sưu tầm tư liệu về thời gian kháng chiến chống Pháp mà những người có hoạt động trong cái lúc đấy, thì qua các bà thì cũng được giới thiệu đến bà, trước hết xin hỏi tên bà, bà tên là gì ạ?
Tôi á, tên á?
Dạ?
Tôi là bây giờ vẫn thường gọi từ khi thoát ly đến giờ là 213, đấy.
Thế bà là sinh năm bao nhiêu?
Tôi sinh năm 1930.
Quê gốc của mình là ở đâu bà nhỉ?
Quê gốc, theo gia phả của các cụ tôi á, thì là quê gốc là Hà Nội, thế và ngày xưa đất đai các thứ thì là ở Thường Tín, đấy, thế nhưng mà vì đời cụ tôi đấy là làm thợ thêu, cho nên là các cụ là về Nam Định, đấy, làm ăn ở đấy, thế rồi ông bà nội tôi là cũng làm ăn ở Nam Định, thế cho nên là bây giờ là các cụ tôi mà qua đời đấy thì đều là có cái khu mộ ở Nam Định.
Tức là mình ở vùng nào Nam Định đấy ạ?
Ở thành phố.
À ngay thành phố Nam Định?
Ngay thành phố thôi, vì dân thợ thủ công thì đi ở thành phố là chính chứ.
Đấy là phố gì ở Nam Định ạ?
Phố, ngày xưa gọi là phố Hàng Giấy, bây giờ là phố Hoàng Văn Thụ.
Thế là bà cũng sinh ở Nam Định đấy?
Tôi thì sinh ra ở Nam Định, nhưng mà bố tôi đấy thì là học hành rồi ngày xưa thì ra làm công chức thời Pháp đấy. Ông bà nội tôi thì buôn bán, buôn bán hàng giấy, thế, cho nên ở phố Hàng Giấy đấy. Thế còn bố tôi là con cả của ông bà nội tôi thì được học hành, ngày xưa các cụ là đỗ đíp lôm là, là đi làm đấy, thế đi ra đi làm, thế là sinh ra tôi ở Nam Định.
Bà cụ nhà mình trước là làm nghề gì ạ?
Ai?
Bà cụ, bà thân sinh ra mình đấy ạ, ra bà đấy?
Bà thân sinh ra tôi á, bà mẹ tôi thì là nội trợ thôi, thế nhưng mà bà mẹ tôi thì tính nó khác lắm, tức là mẹ tôi đấy là ngày xưa các cụ có thể gọi là con quan (cười). Ông ngoại tôi cũng làm công chức thời Pháp, công chức ngành thuế quan, tức là đoan đấy, thế nhưng mà không biết thế nào mà ngày xưa người ta lại phong hàm gì đấy của, tước vị của triều đình Huế, thế, thế cho nên là khi mà tôi lớn lên, mười mấy tuổi đấy thì thấy bảo ông ngoại tôi là chức hàm là Hồng Lô.
Tự khanh?
Tự khanh, đấy, Hồng Lô tự khanh, thế là tước vị triều đình Huế chứ còn Chính phủ của Pháp đấy thì là, là công chức bình thường thôi.
Thế thời nhỏ bà đi học, việc học hành lúc đấy thế nào?
Thời nhỏ thì ông bố tôi thì là công chức thời Pháp, nhưng mà tính ông ấy là ông thích đi, đi đây đi đó, cho nên là ông ấy bảo là khi ông đi làm một cái ông đã đặt vấn đề với Pháp, không ở đâu lâu cả, cứ theo điều động của Pháp, mỗi một nơi đấy là ông ở hai, ba năm thôi. Thế cho nên là tôi đi học là cũng ở theo, đi theo ông ấy. Thế hồi bé đầu tiên đấy là ông bố tôi làm ở Bến Thủy, Bến Thủy Vinh, Vinh nhưng mà là Bến Thủy, thế sau đó thì là đổi lên Đồng Hới, à sau đó thì là đi Phan Thiết chứ, vào Phan Thiết. Phan Thiết thì lại là quê của bà ngoại tôi ở Phan Thiết, đấy, vì mẹ tôi, nó lại rắc rối như thế này này, ông ngoại tôi đấy, ngày xưa là các cụ lấy cho một bà nhưng mà quá bé, cái bà đấy là mới có chín tuổi thôi (cười), thế là ông ngoại tôi mới, ông ngoại tôi bảo là trẻ con, thế ông ngoại tôi chê, ông ngoại tôi.
Thế là bà cũng phải đi theo ông bà học rất nhiều nơi đấy?
Vâng, tôi đi theo ông bố tôi là học rất nhiều nơi, học ở Phan Thiết này, sau rồi ra Đồng Hới này, Đồng Hới thì về Na Sầm này, về Na Sầm Lạng Sơn đấy, xong rồi là về Tuyên Quang, đấy, Tuyên Quang.
Thế lúc đấy mình học thế là mình được đến trình độ lớp mấy rồi bà?
Tôi á, cái hồi khởi nghĩa đấy là tôi học năm thứ nhất Thành chung ở Nam Định.
Thế là cao rồi đấy chứ?
(cười). Thì cao nhưng bây giờ thì coi như là bắt đầu của cấp hai đấy chứ có gì đâu.
Nhưng lúc đấy phụ nữ mà như thế là cao đấy?
Ối, bà mẹ tôi ngày xưa là đỗ, đỗ, coi như là đỗ, người ta gọi là đỗ Prime síp, tức là học hết lớp nhất đấy.
Hết tiểu học?
Các cụ, bà mẹ tôi là còn nhớ tiếng Pháp lắm đấy, cụ thường khi nói chuyện cụ hay đế tiếng Pháp (cười).
Thế là bà được giác ngộ cách mạng như thế nào?
Tôi đấy thì vì ông bố tôi là làm ở Tuyên Quang, thì cái thời kỳ từ năm 42 cho đến năm, trước đảo chính, đến đảo chính Nhật, sau đảo chính Nhật thế thì là ông bố tôi vẫn làm ở đấy. Thì cái thời kỳ mà tôi học, coi như là học cấp II đấy, à cấp I chứ, cấp I thì ở Tuyên Quang, thế thì tôi có những bạn bè ở đấy, thế là hồi đó cũng chưa biết gì về cách mạng, thế nhưng mà sau đó là, sau đó thì vì ông bà nội tôi thì vẫn ở Nam Định mà, sau khi đỗ cái lớp nhất xong đấy thì tôi về Nam Định thì học, học Thành chung đấy thì xảy ra đảo chính, đảo chính Nhật, thế mà, mà lúc bấy giờ là đói nữa, cho nên là bố tôi lại cho lên Tuyên Quang, đấy, lên Tuyên Quang sau đảo chính Nhật. Thế là tôi có một số các chị bạn, thế có một chị bây giờ vẫn còn sống, chị ấy là chị Yến, là con một ông hình như là chánh án tòa án của Tuyên Quang, thế mà bà ấy lại có hai người anh là học trường Canh Nông ở Tuyên Quang, mà cái trường Canh Nông đấy nó cũng gần như là cái dân trí thức, thế rồi cũng tiếp thu cái ảnh hưởng của cách mạng, thế cho nên là đưa về nhà bà đấy là rất nhiều báo chí, đấy. Tôi nhớ là sau khi ở Nam Định tôi lên Tuyên Quang đấy là tôi đến nhà bà ấy chơi thì là được xem Cờ giải phóng rồi Cứu quốc rồi đủ các thứ báo, mà thậm chí là tôi học hát Tiến quân ca ngay từ trước khởi nghĩa cơ mà, thế. Thế thì hai anh thì một, một ông anh thì mất tích, còn một ông thì bây giờ cũng vẫn còn sống, ông ấy còn sống ở Trần Nhân Tông, còn bà ấy bây giờ đổi về chỗ Trung Tự, chỗ Trung Tự chỗ phố gì mà gần sông đấy chả nhớ, thế. Thế là, thế xong là tôi lại có một bà bạn nữa, vì khi mà ông bố tôi ở Tuyên Quang đấy thì là ở nhà thì là nhà của nhà đoan, tức là kho muối, cạnh kho muối của nhà đoan, thế thì bên trong nữa thì có đồn điền gọi là đồn điền Hội Nghĩa thì tôi có một bà bạn tên là bà Minh, bạn thân đấy. Thế là bà ấy, không biết bà ấy được giác ngộ cách mạng khi nào thế nhưng mà bà ấy bàn với tôi, vận động bà mẹ tôi là ủng hộ, ủng hộ tức là mua cái gì đấy, thì mua, mua cái tín phiếu cái gì đấy là của cách mạng, ủng hộ tiền, thế rồi thì là bà ấy cũng giao truyền đơn cho tôi đi, đi rải truyền đơn.
Lúc đấy mình vận động bà cụ, bà cụ có ủng hộ không ạ?
Dạ?
Lúc đấy mình vận động bà cụ mua tín phiếu, bà cụ có mua không?
Có, có mua, chả biết là mấy trăm Đông Dương gì đấy, lâu cũng chả nhớ nữa không biết, mà bây giờ giấy tờ cũng chả còn, thế.
Thế lúc đấy là bà là được các bà đấy giác ngộ cách mạng đấy?
Giác ngộ cách mạng, thế, thế nhưng mà sau đó thì bà mẹ tôi lại bắt về Nam Định là vì thời kỳ đó là bọn Nhật đấy, nó đi lùng cái bọn con gái, bọn tôi lúc bấy giờ là mới lớn, mười lăm, mười lăm tuổi (cười), thì đang là cái thời kỳ dậy thì, cho nên nó đi lùng con gái, thế thành bà mẹ tôi sợ, thế là cho về Nam Định, thế.
À thế cái khi mà Nhật đảo chính Pháp mùng 9 tháng 3 năm 45 đấy bà...?
Thì tôi ở Nam Định.
Thì bà ở Nam Định thì bà có được chứng kiến cái việc gì không?
Có, chứng kiến cái, cái mít tinh của, của cái chính phủ bù nhìn đấy, nó coi như là hô hào là ủng hộ Nhật hay ủng hộ chính phủ gì đấy. Cái hồi đấy ngây thơ biết cái gì đâu.
Bà có thấy Nhật nó lùng bắt Pháp không?
Không, không, không biết, không biết, cái hồi đó là tôi không biết, chỉ dự mít tinh như thế thôi, thì thấy nó hô hào độc lập thì cũng hô hào độc lập (cười), chứ có biết gì đâu, thế, thế sau này tôi mới lên Tuyên Quang, sau đảo chính mà tôi mới lên Tuyên Quang, thì lúc bấy giờ mới có được xem truyền đơn của Việt Minh, thế rồi được xem báo Cờ giải phóng với các thứ thì mới, mới vỡ vạc ra một tí là như vậy tức là bọn Nhật là thay chân thằng Pháp rồi thì là đô hộ mình thế nọ thế kia, thế rồi thì bây giờ là làm cách mạng để mà giải phóng.
00 giờ 10 phút 24 giây
Tức là mấy bà là nói với bà như thế?
Với lại xem báo, thế, báo Cứu quốc, Cờ giải phóng, nhiều báo lắm, chả, chả nhớ hết được.
Thế đến cái hôm mà cướp chính quyền Cách mạng tháng Tám năm 45 là bà đang ở Nam Định à?
Cướp chính quyền thì bấy giờ tôi cũng không nhớ tôi ở Nam Định không, không phải là tôi ở Nam Định.
Hay là ở Tuyên Quang?
Không ở Tuyên Quang, hồi đó tôi ra Hải Phòng, Hải Phòng, tức là cái thời kỳ giao thời giữa khởi nghĩa và, và đảo chính Nhật đấy, thì là ông bố tôi lại được, không biết là ai điều động, Nhật hay là Pháp điều động về Hải Phòng, đấy. Về Hải Phòng nhưng không làm đoan mà lại sang là cái sở gì, sở gì của Hải Phòng đấy, thế, thế là bố mẹ tôi lại về Hải Phòng. Thế thì khởi nghĩa tôi cũng không nhớ là tôi ở Hải Phòng hay ở Nam Định, hình như Hải Phòng thì phải.
Bà có đi tham gia không?
Không nhớ là, không, hình như ở Nam Định thì phải, ở Nam Định thì phải, ở Nam Định chứ không phải Hải Phòng, ở Nam Định, đúng rồi ở Nam Định, ở Nam Định, thì cũng đi tham gia, đi tham gia thì cũng hô (cười), hô khẩu hiệu Việt Minh thế nọ thế kia, độc lập với thế nọ thế kia. Thế, vì lúc bấy giờ coi như là cái phong trào quần chúng mà, nó sôi nổi lắm, thế mà tuổi lúc bấy giờ thì cũng mới là cái tuổi trẻ con (cười), 15, 16 tuổi, trẻ con.
Hôm đấy bà thấy có nổ súng hay là gì không?
Không, không thấy nổ súng gì hết cả, không thấy, ngay kể cả đảo chính cũng không thấy nổ súng đâu. Thế rồi thì là sau đó năm bốn, cuối năm 45 hay sao đấy, à cuối năm 45 thì phải tôi có ra Hải Phòng, tôi ra Hải Phòng thế rồi thì là cũng vào học một cái lớp y tá của cái bác sĩ hình như là Nguyễn Trinh Cơ thì phải, thế nhưng mà, nhưng mà đi qua cái chỗ đường Lạch Tray đấy, cái bọn, không biết là cái thời kỳ nào mà bọn Tàu Tưởng sang nhỉ, sau mùng 6 tháng 3 thì bọn Tàu Tưởng nó sang, nó ở cái đường Lạch Tray rất nhiều, mà đi qua đấy rất sợ, sợ nó bắt đấy, thế thành ra sau đó tôi cũng bỏ nửa chừng rồi thì tôi về, tôi về Nam Định.
Lúc mình đi học y tá như thế là tổ chức cử mình đi học ạ?
Không, tức là xin vào học y tá ở cái trường, ở cái trường mà, ở cái bệnh viện mà không biết rằng thì là bệnh viện nào nhưng biết là ông Nguyễn Trinh Cơ làm ở đấy, không biết ông làm giám đốc hay làm gì, bây giờ tôi cũng chẳng nhớ nữa, thế chỉ biết ở đấy, thế. Thế sau đó là tôi về Nam Định.
Cái lúc mà trước Cách mạng tháng Tám đấy bà, thì cảnh sát với thuế quan người ta hoạt động thế nào ạ?
Trước Cách mạng tháng Tám thì thuế quan thì ông bố tôi thì làm công chức thuế quan nhưng mà ông ấy ngồi bàn giấy chứ không phải là đội đoan. Thế, thế đội đoan thì chỉ đi bắt rượu lậu (cười), bắt rượu lậu với bắt thuốc phiện, thế thôi, chứ còn thì ông bố tôi làm công chức thì tôi cũng không biết, ông ấy chả đi tham gia bắt bớ, không có tham gia bắt bớ gì hết, chỉ ngồi làm gọi là thư ký, hình như là kế toán rồi đánh, thêm cả đánh máy đánh miếc gì đấy nữa, coi như, coi như chỉ ngồi bàn giấy thôi.
Thế sau khi mình giành chính quyền xong thì ông có tham gia vào bộ máy chính quyền của mình không, có làm việc cho mình không?
Có tham gia là sau này, tức là ông ấy ra Hải Phòng, thế nhưng mà vì bà, ông bà nội tôi đấy là ông bố tôi là cả, thế nhưng mà tôi lại là con đầu của ông bố tôi thì lại là con gái, thế không có con trai, không có cháu đích tôn, cho nên rằng bà nội tôi đấy bảo là thôi bây giờ, bảo bố tôi là hãy xin nghỉ ở Hải Phòng, không làm ở Hải Phòng nữa, về Nam Định để quản lý vì bà tôi lúc bấy giờ già rồi, quản lý cái cửa hàng bán giấy. Thế, thế là cả nhà kéo về, kéo về Nam Định. Thế về Nam Định được mấy tháng thì là chiến tranh, đấy, kháng chiến toàn quốc mà.
Kháng chiến toàn quốc?
Thì cả gia đình đi tản cư, đấy, thì ông bố tôi đi tản cư, bà, ông bà nội tôi cũng đi tản cư vào Nho Quan Ninh Bình, thì vào đấy thì đại khái là cũng mua một cái chỗ đất để mà ở, thế là sau đó thì là ông bố tôi vì nó thế này, ông, ông gì mà bây giờ thì tự nhiên lại quên mất tên, ông Hoàng Văn Tiến, ông Hoàng Văn Tiến ngày xưa là không biết có phải là Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình không hay là Chủ tịch tỉnh Ninh Bình, ngày xưa thì lại là trọ học ở nhà ông bà tôi, đấy (cười), thế cho nên mới biết bố tôi mà. Thế, thế là ông mới, coi như là kéo bố tôi ra công tác là Ủy viên Ủy ban kháng chiến huyện Nho Quan, đấy. Thế còn bà mẹ tôi thì lại tham gia công tác Phụ nữ huyện Nho Quan. Thế bà mẹ tôi sau này là có được Huy chương kháng chiến, thế. Thế còn ông bố tôi không được Huy chương kháng chiến là vì thế này, khi công tác Nho Quan được mấy năm đấy thì ông Hoàng Văn Tiến mới kéo bố tôi về, về Ủy ban tỉnh Ninh Bình, nhưng mà bố tôi lúc bấy giờ là vì mẹ tôi không có con trai, cho nên là trước khi tôi đi thoát ly đấy thì là mẹ tôi lấy một cái bà em họ cho ông bố tôi, đấy, là lấy bà sau cho ông bố tôi. Thế thì đi tản cư thì bà ấy cũng đi, thế cho nên là bà ấy không biết làm cái gì cả, thế là công tác ở đấy một thời gian thì ông Hoàng Văn Tiến kéo bố tôi lên tỉnh thì bố tôi không lên, một phần vì hoàn cảnh gia đình vì cái bà sau này bà ấy không biết làm ăn gì, thế cho nên là bố tôi không lên. Một lý do nữa bố tôi không lên thì vì lúc bấy giờ tâm lý của ông bố tôi là trí thức, cho nên là ông bố tôi bảo toàn những anh nông dân (cười).
À tức là ông không thích làm việc cùng?
Cho nên không thích làm việc với nông dân, trừ ông Hoàng Văn Tiến ra, thế cho nên ông bố tôi không lên. Chứ ngày xưa đi tản cư đấy, vứt lại bao nhiêu là sách, ông bố tôi toàn sách thôi, chứ còn thì nói chung là tiền của thì bà mẹ tôi có gom được tí nào thì gom thôi chứ còn ông bố tôi không có cái gì hết.
Tức là từ lúc đấy là ông không tham gia vào chính quyền nữa?
Không tham gia chính quyền nữa thì ông ấy lại đi dạy học, đấy, dạy trường Hàn Thuyên ở Nho Quan là trường tư thục. Thế rồi đến khi mà Pháp nó tấn công Nho Quan thì ông ấy lại chạy vào Thanh Hóa, đấy, ở Thanh Hóa cho đến khi mà sau khi giải phóng miền Bắc đấy thì là ông lại về Nam Định.
Ông cụ nhà mình tên là gì đấy ạ?
Nguyễn Văn Toán.
Thế bà là sau khi Cách mạng tháng Tám thành công xong là bắt đầu bà tham gia những công việc gì?
Sau khi thành công xong thì thời kỳ ở Hải Phòng thì tôi cũng có tham gia Phụ nữ Hải Phòng, mà thời kỳ đấy là tôi biết là bà, bà Lan, bà Lan Anh, đấy bà Lan Anh mà đây bà Hồng bà ấy không giới thiệu, bà Lan Anh công tác Hải Phòng là một, với bà, bà gì Trinh này này, không phải Mai Trinh, một bà nữa tên là Trinh mặt hơi rỗ rỗ, thế, thế tham gia Phụ nữ Hải Phòng. Thế rồi đến khi mà tôi về Nam Định thì trước tháng 7 năm 46 là bà Diệu Hồng, Nguyễn Khoa Diệu Hồng, chắc là cháu biết bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng.
Vâng, cháu biết.
Bà Nguyễn Khoa Diệu Hồng thì mới, mới mở một lớp huấn luyện, gọi là lớp huấn luyện nhưng chỉ có hai người thôi, chỉ có tôi với một bà là bà Lê Minh, bí danh là Lê Minh nhưng tên thật là Bùi Thị Cúc, bây giờ bà ấy ở Sài Gòn, bà ấy bây giờ bà lẫn lắm rồi, hơn tôi một tuổi nhưng mà bà ấy lẫn lắm. Thế thì huấn luyện chương trình Việt Minh, thế coi như là đến cái chỗ của bà Hồng ở đấy, buổi tối là đến đấy, thế xong bà ấy huấn luyện chương trình Việt Minh, xong đó bà ấy bảo là các em ạ, bây giờ các huyện là rất thiếu cán bộ, thế bây giờ các em có đồng ý đi về công tác ở các huyện không. Thế là thích quá (cười), thích quá tôi với bà Minh. Bà Minh thì không biết là nói với gia đình như thế nào, còn tôi thì trốn nhà (cười).
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Tức là các cụ không cho mình đi à?
Sợ, các cụ sợ, là con gái nhá, lúc bấy giờ năm 46 thì tuổi dương tôi mới có 16 tuổi, còn bà kia là 17 tuổi, thế, thế sợ là nói với các cụ các cụ không cho đi, ngăn cản, thế, thế thành ra là, bà kia không biết bà ấy nói với gia đình như thế nào nhưng mà tôi đấy là tôi trốn nhà, vì tôi có một bà bạn ở phố Hàng Đường, tức là phố Hàng Giấy đây này, nhà tôi đây này thì nhà bà phố Hàng Đường đây này. Thế, thế là tôi viết một cái thư cho để lại, nhờ bà này nói và tôi đi vào khoảng độ sáu, bảy giờ sáng. Thế tôi nói với bà này vào khoảng độ mười giờ thì bà cầm cái thư đưa sang cho gia đình.
Thế các cụ có phản ứng gì không ạ?
Không, bà mẹ tôi thì lại không phản ứng gì hết cả, không phản ứng gì, tin tưởng, đấy, tin tưởng vào cách mạng là lành mạnh không có chuyện gì hết. Khi đi tôi còn đeo xuyến, dây chuyền với các thứ cơ mà. Thế, thế là tôi, tôi thì là đi về huyện Hải Hậu, thì tôi với cái bà đấy, tôi với cái bà đấy thì coi như người đầu tiên, hai người phụ nữ đầu tiên gây phong trào Phụ nữ ở huyện Hải Hậu, đấy.
Lúc đấy mình gọi là chức vụ gì đấy ạ?
Là cán bộ Phụ vận.
Cán bộ Phụ vận?
Chả chức vụ gì, là cán bộ Phụ vận thôi, thì về Hải Hậu tôi còn phải nói dối tuổi (cười), nói dối tăng lên (cười), không dám nói đúng tuổi, vì đúng tuổi các cụ cho là trẻ con (cười). Thế, thế là hai chị em về công tác Hải Hậu. Thế rồi đến bắt đầu kháng chiến toàn quốc, trước, trước khi mà gia đình tản cư đấy thì là tôi có về thành phố, trút hết vàng viếc các thứ để lại cho các cụ, còn quần áo thì biết là về nông thôn cho nên, ở thành phố thì có mặc quần đen bao giờ đâu cái thời kỳ đấy, thế là phải may áo cánh quần đen các thứ từ trước (cười), thế là trốn nhà đi đấy chứ. Thế đến khi tôi về thì bố mẹ tôi thì vui vẻ, không có gì cả, đấy (cười).
À trước đấy mình có thực hiện cái Tuần lễ vàng đấy thì ở Nam Định có đóng góp nhiều không ạ?
Tuần lễ vàng thì có, ở gia đình tôi cũng có tham gia nhưng mà chút ít thôi, đấy, chút ít thôi, vì ông bà nội tôi thì cũng già rồi, vì ông bà tôi cũng đông con, cho nên.
Như lúc đấy bà có phải đi vận động người ta đóng góp Tuần lễ vàng không?
Không, hồi đó thì tôi ở về nông thôn (cười), về nông thôn thì phải nói là phải ăn mặc theo nông thôn, vấn khăn này, phải tập vấn khăn, rồi thì là áo gọi là áo dài, áo tứ thân, rồi chít khăn mỏ quạ rồi đi đất chứ làm gì có được đi giày đi dép gì đâu.
Lúc đấy là mình mặc váy hay mặc quần đấy ạ?
Mặc quần chứ, mặc quần, mặc quần, nhưng mà mặc áo tứ thân, rồi khăn, nhưng mà lúc bấy giờ nói thật là địch thì nó cũng ngây thơ, thế mà mình thì cũng ngây thơ, về cái vùng Công giáo mà đi chít khăn mỏ quạ (cười), tôi còn có ảnh chít khăn mỏ quạ tôi còn giữ đến bây giờ, tôi chụp năm 48. Thế, thế bảo đúng là địch cũng ngây thơ mà mình cũng ngây thơ. Thế thì bà, bà Minh đấy thì bà ấy nhiều tuổi hơn là một, thứ hai nữa bà ấy cũng sắc sảo hơn tôi, thế là về sau này thì bà ấy, bà ấy làm Bí thư Phụ nữ huyện Hải Hậu, sau đó bà ấy về tỉnh. Thế còn tôi thì là Thường vụ Phụ nữ huyện Hải Hậu, và sau đó thì Tỉnh ủy lại điều sang, đầu năm 48 hay cuối năm 47 gì đấy lại điều sang Trực Ninh. Thế sang Trực Ninh thì được mấy tháng thì tôi được tin là mẹ tôi ốm nặng, thế là tôi xin nghỉ, xin nghỉ sáu tháng. Thế, thế thì về thì bà cụ điều trị các thứ rồi bà cụ đỡ rồi thì Phụ nữ tỉnh lại gọi về, lại gọi ra công tác ở Phụ nữ tỉnh, thế là về công tác ở Phụ nữ tỉnh là năm 48 cho đến giữa năm 49 thì là tôi về công tác ở huyện Nghĩa Hưng, coi như bây giờ gọi là Chủ tịch Phụ nữ huyện Nghĩa Hưng.
Thế cái năm mà, mà 47 đấy bà, thì bà ở cái gì Trực nhỉ, Nam Trực à?
Không, năm 47 ở Hải Hậu chứ, Hải Hậu.
Thế còn cái thời ở Nam Trực là năm bao nhiêu?
Không ở Nam Trực, ở Trực Ninh.
À Trực Ninh?
Ở Trực Ninh.
Thì lúc đấy mình làm chức vụ gì ạ?
Trực Ninh thì hồi đó là Bí thư Phụ nữ huyện vì lúc bấy giờ là nó là chưa có Hội Liên hiệp Phụ nữ, nó mới là Hội Phụ nữ Cứu quốc thôi chứ, về sau này mới sát nhập Phụ nữ Cứu quốc với Hội Liên hiệp Phụ nữ là một, đấy, coi như là năm 50 là năm, năm 51 gì đấy thì nó là sát nhập.
Thế cái lúc mà bà hoạt động Phụ nữ ở dưới Hải Phòng đấy thì công việc của bà là làm cái gì đấy?
Làm hội viên thôi, hội viên.
Nhưng mình đi làm những việc gì ạ?
Thì nói chung là phân công làm cái gì thì đi làm cái đấy (cười).
Ví dụ ạ?
Chứ trẻ con, chưa biết cái gì hết đấy. Ví dụ như là đi, đi mít tinh hay đi hát đi hiếc các thứ thì, thì đi, chứ như, như cô em tôi kém tôi năm tuổi thì bằng cái cỡ tuổi đấy thì cô ấy vào thiếu nhi (cười), vâng, thế thôi chứ, nói thật ở Hải Phòng là cái thời kỳ đấy, bố mẹ tôi cái hồi đấy là mua mấy cái nhà, nhà cấp bốn thôi, ở cái làng Phọng Phát, làng Phọng Phát thì coi như là ngoại thành Hải Phòng, thế mỗi lần vào thành phố thì phải đi, đi vào đi qua cái đường Lạch Tray, mà đường Lạch Tray nó là cái trại lính, trại lính, bọn Tàu nó ở đấy nhiều lắm, đấy. Tôi nhớ cái thời kỳ mà học y tá ở đấy đấy là vào bệnh viện, chuyên vào những các cái phòng mà bọn Tàu đấy nó ốm iếc các thứ đấy, sợ lắm, đấy.
Thế khi mà mình ký với Pháp cái Hiệp ước sơ bộ mùng 6 tháng 3 năm 46 đấy bà, thì ở mình có phản ứng gì không?
Có biết gì đâu mà phản ứng (cười), trẻ con có biết gì đâu, đấy.
Thế đến cái lúc mà nổ ra toàn quốc kháng chiến thì mình có nghe được cái lời kêu gọi của Bác Hồ không?
Hồi đó thì, hồi đó thì tôi đang ở, ở, vì tôi thoát ly là mùng 2 tháng 7 năm 46 về Hải Hậu, cho nên rằng tôi nhớ là Cách mạng tháng Tám kỷ niệm, à Cách mạng tháng Tám, 19 tháng 8, không biết là năm 46 hay là năm 47 này, tôi còn lên diễn thuyết cơ mà, mít tinh của Hải Hậu, dân Hải Hậu, tôi là đại biểu Phụ nữ còn lên đọc diễn thuyết 80 năm nô lệ các thứ (cười). Thế, thế thì không nhớ là đấy là năm 46 hay là năm 47, thế.
Lúc đứng trước đám đông thế mình có run không ạ?
Không run chứ, tại vì đứng, người ta đứng ở bên dưới này xa lắm (cười), mà nói nhá không có micrô gì hết cả, mà lúc bấy giờ phương tiện thông tin làm gì có, cho nên là lúc bấy giờ chắc là cũng không nghe lời kêu gọi kháng chiến của Bác Hồ, đấy, vì phương tiện thông tin không có cho nên không biết.
Nhưng lúc bà nói thế là mình không có loa gì để nói cả?
Chả có loa gì hết, cứ đứng lên rồi nói.
Nhưng mình nói thế là có bản viết cho mình nói không?
Có, có bản viết.
Tức là mình đọc đấy hả?
Có, rồi đọc đấy. Thế tôi nhớ là cái bích báo của huyện đấy là nó, nó còn vẽ, vẽ người mít tinh ở bên dưới rồi cái lễ đài như thế này, vẽ tôi là, là, không vẽ rõ mặt đâu, đại khái là hình tượng ăn mặc như thế rồi thì lên đọc (cười), thế thôi.
Thế khi mình Tổng tuyển cử năm 46 đấy bà, mùng 6 tháng giêng năm 46 đấy, thì bà có đi vận động cho cái chuyện đấy không?
Hồi đó tôi ở Hải Phòng, hồi đấy tôi ở Hải Phòng thì tôi nhớ là tôi với mẹ tôi là đi đến, đến cái chỗ mà, mà bỏ phiếu đấy, thì tôi định lấy lá phiếu mà bỏ phiếu, người ta hỏi bao nhiêu tuổi, tôi bảo 16 tuổi, bảo không được bỏ phiếu, chỉ có mẹ tôi thôi, thế (cười).
Như lúc đấy bà thấy cái phiếu là phiếu in hay là phiếu viết tay?
Chả nhớ nữa, bây giờ không nhớ được. Hình như, hình như là có phiếu in là vì lúc bấy giờ các có sáng kiến là làm cái vè cái gì đấy, tên từng người từng người, hình như thế, mà, mà nếu vè như thế thì phải là in chứ.
Bà có nhớ cái bài vè đấy không?
Không, không nhớ đâu, không nhớ đâu.
Thế là năm bốn, sau khi toàn quốc kháng chiến nổ ra là bà bắt đầu tham gia ở Hải Hậu?
Không, tức là năm 46 bỏ phiếu thì tôi vẫn ở Hải Phòng, thế nhưng mà sau đó thì tôi về Nam Định, về Nam Định thì đến mùng 2 tháng 7 năm 46 là tôi chính thức thoát ly, thế, thoát ly hẳn, đi công tác. Thế cho nên kháng chiến toàn quốc thì là tôi ở Hải Hậu, ở huyện chứ không, không ở thành phố. Thế nhưng mà trước khi mà quân mình rút khỏi thành phố đấy thì tôi có về, có về thành phố, cho nên mới trút hết vàng với các thứ để cho các cụ đi tản cư.
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Cái lúc mà công tác ở huyện như thế công việc của mình là cái gì đấy bà?
Đi các xã, ngày xưa còn gọi là tổng chứ, đi các tổng, phân công nhau đi các tổng. Ví dụ như là Hải Hậu nó có mấy tổng đấy thì bà này phụ trách tổng Kiến Trung này, thế tôi thì phụ trách tổng Ninh Nhất, bà Dung phụ trách tổng Ninh Mỹ, đấy, đại khái như thế, rồi một bà nữa phụ trách tổng Quần Phương, đấy.
Tức là mình đi thành lập các Hội Phụ nữ ở các nơi đấy?
Vâng, đi các tổng rồi gây phong trào, thành lập tổ chức các cái Hội Phụ nữ, thế.
Lúc các bà đi như thế thì mình có cái phương tiện gì để phục vụ cho việc đi lại không?
Ối, đi chân, đi chân đất chứ không làm gì có giày có dép mà đi (cười). Dân thành phố, tôi là dân thành phố nhá, đi chân đất. Cái khi mà, cái hồi mà trước khi gia đình đi tản cư mà được lên thành phố, nhìn những các cái giầy các dép cao gót thích lắm (cười), nhưng mà làm sao mà đưa, mà đưa đi được, về nông thôn, đường nông thôn là không có điều kiện đi là một, thứ hai nữa là công tác thì coi như là đi công tác ở cái vùng Nam Định thì nó có cái, cái, cái đồ dùng chủ yếu của nó ở đấy chủ yếu là hàng cói, khoác bị cói (cười), đấy, coi như là cứ đi khoác bị đi.
Lúc đấy mình đi tuyên truyền thành lập các Hội Phụ nữ thế thì mình nói với người ta thế nào ạ?
Nói với người ta là bây giờ thì vào Hội để mà xây dựng đất nước các thứ thế thôi, nói chung là lúc bấy giờ còn ấu trĩ lắm, chưa, chưa có bài bản như bây giờ (cười), ấu trĩ lắm, đấy, Pháp nó cai trị mình như thế rồi Nhật nó bắt trồng đay trồng điếc các thứ, dân mình đói như thế, đại khái như thế, dân mình đói như thế thì bây giờ mình, mình phải đuổi hết cái bọn Nhật bọn Pháp đi để giành lại độc lập, thế, chứ bây giờ, lúc bấy giờ đã hiểu thế nào là độc lập đâu.
Lúc đấy mình có phổ biến cái nam nữ bình đẳng không ạ?
Chưa, lúc bấy giờ chưa, chưa nói gì đến cái chuyện nam nữ bình đẳng, tập trung vào cái chuyện là đánh Pháp đuổi Nhật, đấy, giành lại độc lập, đấy, thì mình mới được sung sướng.
Thế mình thuyết phục thế người ta có theo mình nhiều không ạ?
Thì nói chung là người ta cũng theo phong trào đấy mà, người ta theo phong trào, thế thì, thì người ta vào, vào Hội Phụ nữ, vào Hội Phụ nữ rồi đi họp đi hành.
Lúc đấy mình ở Phụ nữ như thế mình đã có trụ sở chưa bà?
Làm gì có trụ sở, không có trụ sở. Ngay chúng tôi về công tác ở huyện Hải Hậu như vậy, tức là ở, lúc bấy giờ gọi là Huyện bộ Việt Minh, thì họ cũng mượn nhà dân cho chúng tôi ở, đấy, tôi nhớ là Hải Hậu lúc bấy giờ họ mới bố trí, chúng tôi về Hải Hậu là tôi với bà Minh là về là tháng 7, đầu tháng 7 năm 46 thì đến tháng 9 bà Dung mới về, bà Dung về sau chúng tôi mấy tháng, thì Huyện bộ Việt Minh họ mới mượn cái nhà dân cho ba chị em chúng tôi ở đấy, thế. Thế ăn cơm á, tiền làm gì có, không có tiền, quần áo ở nhà may cho mà đi, đi thì coi như là cứ thay đổi nhau mà mặc thôi, thế vô tư lắm. Thế là khi mà đi công tác thì xuống dân cho ăn, thế còn về thì ăn bên Huyện bộ Việt Minh. Sang Huyện bộ Việt Minh thì đến bữa ăn đấy thì cái anh đầu bếp thì lại là con trai, nó có biết nấu đâu, rau thì luộc sống, tôm thì một con tôm mà cõng đến năm bảy hạt muối, thế, thế nhưng mà ăn thì mấy đàn ông thì ăn nhanh, thế, mình ăn độ một bát thì họ ăn được hai bát rồi, thế đến khi mà hết cơm thì không dám xới nữa (cười).
Tức là mình ăn chậm à?
Ăn chậm là một, thứ hai nữa là cũng rụt dè.
Thế sao mình không cố mà ăn nhanh lên ạ?
Làm sao mà cố được, với lại cái dân thành phố tiểu tư sản mà, cho nên là có khi là vẫn đói nhưng mà nói là no rồi (cười), thế.
Thế là mấy ông đàn ông mà lại không có nhường nhịn cho phụ nữ à?
Úi giời (cười). Thế, thế thì đi nhà dân, chúng tôi mà đi công tác nhà dân đấy thì nhiều khi đi nó nhỡ bữa, nhịn đói là chuyện thường, đấy, ví dụ từ xã này sang xã kia mà đi sang đến nơi đấy giời tối rồi, thế thì họ hỏi đã ăn cơm chưa, bảo tôi ăn rồi (cười).
Nói dối thế hả?
Nói thế thôi chứ không dám nói là chưa ăn.
À thế bà có tham gia Bình dân học vụ không?
Không, tôi không tham gia Bình dân học vụ.
Mình học đến trình độ Thành chung rồi mà không tham gia đi dạy Bình dân học vụ à bà?
Không ạ, lúc bấy giờ lại là, cái ngành đấy lại là khác, chứ còn Phụ nữ đây chỉ có đi vận động phong trào rồi thành lập Hội, tổ chức Hội để rồi thì là phụ nữ ủng hộ coi như là mọi người đi đánh giặc, đánh Pháp, đánh Nhật.
Nhưng mình có phải vận động người ta đi học Bình dân học vụ không ạ?
Không, không vận động nhưng mà đại khái là đi đến chỗ nhà cơ sở nào đấy mà mình có thể giúp chị em học thì giúp, chứ vận động ra lớp thì cũng không, không vận động.
Nhưng lúc đấy bà thấy cái Bình dân học vụ ở vùng mình, ở Hải Hậu đấy có rầm rộ không?
Nói chung cũng bình thường, bình thường chứ không rầm rộ, chỉ có là khi mà chúng tôi đi như thế thì là rèn luyện cái gian khổ, chứ mình ở thành phố có biết gì đến cái lội ruộng, sợ đỉa lắm, đấy, khi mà đi qua vũng nước thế này này là phải đi thật nhanh, thậm chí là cứ chạy cho nó bắn tung tóe cũng được, không có đỉa nó bám, thế, thế là một. Thứ hai nữa là đi đến vùng nào, ví dụ như là tôi về cái tổng Ninh Nhất đấy, mà bây giờ nó là xã Hải An hải iếc gì đấy, một anh Chủ tịch Nam Định bây giờ đây này, quê ở Hải An hôm bữa trước họp đồng hương tôi ngồi ăn cùng mâm với anh ấy, anh ấy ở Hải An, tôi bảo tôi về Hải An tôi mới biết ăn mắm rươi, mới biết ăn mắm cáy, đấy (cười), chứ còn ở thành phố làm gì có ăn những cái thứ đấy. Thế, thế rồi đi về cái tổng Quần Phương, dân ở đấy là họ dệt vải, dệt, dệt nái với dệt đũi, thì tôi cũng ngồi lên khung cửi, tập đưa thoi, đưa thoi thế này.
Cũng làm được đấy?
Đấy. Thế rồi tập kéo tơ, đấy, thế.
Thế sau khi bà ở Trực Ninh xong này là bà về nghỉ sáu tháng để chăm sóc mẹ?
Vâng, sáu tháng xong về tỉnh, về Phụ nữ tỉnh.
Về Phụ nữ tỉnh là mình làm Hội trưởng Hội Phụ nữ tỉnh à?
Không, hồi đó làm công tác văn phòng thôi, chứ Hội trưởng thì mấy cái bà nhiều tuổi hơn thì các bà ấy giỏi các bà có kinh nghiệm (cười).
Công tác văn phòng của mình lúc đấy là việc gì đấy ạ?
Coi như là làm văn thư rồi thì là các cái việc mà các cái bà Hội trưởng Hội phó phân công.
Lúc đấy bà thấy công văn chỉ thị người ta gửi đến thì đã đánh máy hay là viết tay?
Cũng có, cũng có đánh máy, tôi nhớ cái hồi xưa mà ở Văn phòng Phụ nữ tỉnh đấy có một cái cô tên là cô Mai, mà nếu mà cháu mà biết xem cái chuyện mà nữ chiến sĩ tình báo bà, bà gì, bà gì mà là trung tá tình báo quân đội mà bà chết rồi đấy nhỉ, bà người Nam Định đấy, bây giờ tự nhiên lại quên mất rồi. Tôi có một cái ảnh, cái ảnh này nhưng mà bây giờ các bà ấy cứ tranh nhau là cuối cùng làm mất, chụp toàn thể cán bộ công tác ở Tỉnh hội Phụ nữ Nam Định, có bà Kiệm này, à lại còn bà Kiệm nữa cơ, bà Kiệm ngày xưa cũng có thời kỳ làm hình như Bí thư Phụ nữ Nam Định đấy, nếu mà bây giờ cháu cần biết tôi có số điện thoại bà Kiệm đây này, bà ấy ở, bà ấy ở cái phố Đinh Công Tráng.
Vâng, thế thì tí nữa cháu xin bà?
Ờ, Đinh Công Tráng có số điện thoại, bây giờ bà ở nhà một mình thôi, bà Kiệm, bà Kiệm, bà Hồng, nhưng mà bà, bà Hồng cái thời kỳ cũng ở Tỉnh hội Phụ nữ, trong cái ảnh cũng có, bà Hồng, bà Kiệm.
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À cái lúc bà làm văn phòng như thế thì mình có các thiết bị để làm việc không, ví dụ như là máy chữ hoặc là gì không?
Máy chữ thì có một cái cô gọi là cô Mai, cô Mai đấy, à bây giờ tôi nhớ ra rồi, bà Đinh Thị Vân, anh hùng tình báo Đinh Thị Vân, bà ấy thì mất rồi, tức là bà này thì có cái chuyện là công tác Phụ nữ nhưng về sau theo yêu cầu của Đảng là theo đồng bào di cư vào Nam để công tác đấy, thì bà ấy coi như là hy sinh, lấy chồng rồi không có con nhưng mà lấy vợ cho chồng để bà ấy đi, đấy, bà ấy đi. Thế thì nếu mà ngày xưa đấy, có cái chuyện, đăng cái chuyện hoạt động của bà ấy ở miền Nam đấy, thì bà ấy có nêu là cái con Mai đấy, tức là cái cô Mai mà đánh máy đấy, thì sau lại là tay chân của bọn phản bội đấy, cô đấy phản bội, đấy, thì cái hồi đấy là cô Mai làm đánh máy ở văn phòng Phụ nữ tỉnh, thế. Nhiều, cái ảnh chụp đấy phải đến hàng chục người, trong đó có cả cô Mai, có cả bà Vân, bà Vân, bà Kiệm, bà Hồng, đúng rồi, đấy.
Sau khi bà làm văn phòng xong thì bà làm công việc gì nữa?
Sau đó thì Phụ nữ tỉnh lại điều tôi về Nghĩa Hưng, làm Chủ tịch Phụ nữ huyện Nghĩa Hưng.
Thế công việc của mình ở Nghĩa Hưng là thế nào bà?
Cũng đi gây phong trào, gây cơ sở ở các xã, đấy, đi về các xã. Thế đi về Nghĩa Hưng thì sau đó hình như là gần cuối năm 49 đấy thì Pháp nó đánh về cái vùng Nghĩa Hưng, thì tôi lại vào công tác địch hậu Nghĩa Hưng, thì cũng là gây phong trào thôi, thế, coi như là dân ở đấy người ta thấy cán bộ để cho người ta vững lòng tin, đấy, thì cũng đi qua sông không biết bơi nhưng mà mỗi một lần đi như thế là mấy ông đàn ông là phải có cái quả bầu (cười), cứ đến bờ sông đấy thì phụ nữ ra một chỗ để bỏ quần áo ra, thế còn các ông ấy thì lội xuống sông thế là kéo bầu, thế còn bọn này bám vào bầu mà đi qua sông, sông to đấy chứ, sông Đáy rộng lắm chứ, thế đấy, thế vào công tác địch hậu.
Thế bà về Nghĩa Hưng là năm bao nhiêu?
Về Nghĩa Hưng năm 49, giữa năm 49.
Giữa năm 49 là mình làm Chủ tịch Hội Phụ nữ Nghĩa Hưng?
Cho đến gần cuối năm 50 thì là Phụ nữ, Hội Phụ nữ Khu chỗ bà Chân Phương đấy lại điều động tôi về Khu, thành ra là tôi công tác Phụ nữ.
Khu gì đấy ạ?
Liên khu 3, bà Chân Phương đấy là Bí thư Đảng Đoàn Phụ nữ Liên khu 3, lúc bấy giờ có cái Liên khu lớn đấy, Liên khu 3, Liên khu 4 đấy.
Thì lúc đấy bà về đấy bà làm cái nhiệm vụ gì?
Cũng làm văn phòng thôi, làm văn phòng.
Công việc văn phòng lúc đấy nó có khác nhiều với công việc văn phòng trước đấy không ạ?
Nó cũng không khác gì nhiều lắm, đại khái là công, dụng cụ mà để làm văn phòng là chỉ có, cũng có đánh máy, thế rồi viết công văn với các thứ, thế rồi có lần thì cũng đi công tác, đi công tác hồi đó văn phòng Phụ nữ Liên khu 3 thì ở cái mạn, cái mạn Đầm Đa Chi Nê, thế rồi có lần đi công tác sang cái chỗ, cái chỗ các cơ quan của Hà Nội, đấy mà coi như là sơ tán về đấy. Thế là từ chỗ Khu 3 mà sang chỗ Hà Nội, hồi đó là ở Đảng Đoàn Phụ nữ Liên khu 3 là có bà Chân Phương này, bà Thái Bảo này, bà Thái Bảo là có thời kỳ làm Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội này này, là vợ ông Bạch Thành Phong, thế và bà Minh Quang, bà Minh Quang là vợ ông, vợ ông, ông Việt, ông Việt mà sau này thì, thì cái thời kỳ xét lại đấy thì là bị, bị khép vào cái tội xét lại đấy.
Thế cái lúc bà làm ở Nghĩa Hưng thế là mình có hay phải đi các xã không?
Có, có đi các xã, nhưng mà tôi cũng hơi, hơi buồn ở chỗ là Nghĩa Hưng đấy là một cái huyện nó rất dài, nó có miền thượng, miền trung và miền hạ, thế miền hạ là vùng biển, miền thượng thì là sát với lại Ý Yên, thế về sau này cái miền thượng nó cắt sang Ý Yên, thế thì tôi lại chưa được về Nghĩa Hưng một năm rưỡi, nhưng mà chưa đi được xuống miền biển, thế mới hai miền là miền thượng và miền trung thôi, đấy, thế là về công tác địch hậu thì cũng là về.
Thế đến bao giờ là Pháp chiếm Nghĩa Hưng ạ?
Hình như là hồi 49 hay sao đấy, 49, 49, 50 gì đấy.
Thế là mình về công tác địch hậu. Công tác địch hậu lúc đấy có khó khăn gì không bà?
Đấy, nó chỉ khó khăn ở cái chỗ là vì nó cách trở cái con sông, sông, sông Đáy nhỉ, con sông Đáy đấy, thì từ cơ quan Nghĩa Hưng nhá bật sang Ý Yên, phải nhờ đất Ý Yên, thì khi đi vào vùng địch thì phải đi qua cái miền thượng này rồi qua con sông rồi mới vào đến cái miền trung, thế, chỉ vào được đến miền trung thôi.
Lúc đấy là mình phải nằm hầm bí mật đấy bà nhỉ?
Nói chung là tôi chưa phải nằm hầm bí mật bao giờ (cười).
Thế mình vào địch hậu cơ mà?
Vào địch hậu thế nhưng mà vẫn ăn mặc như là dân ở đấy, tôi đã nói là địch nó ngây thơ mà, cho nên rằng thì là nếu mà nó ranh ma như là thời gian sau này thì nó phát hiện được ngay. Ví dụ như là nó đi càn nhá, thế là mình biết tin dân báo đi càn là mình phải đi chạy ra đồng, xắn quần lên thì da nó lại khác với cái (cười).
Da trắng quá?
Vâng, thế là phải lấy bùn bôi đen đi, mà sợ đỉa bỏ xừ ra (cười), đấy, cho nên rằng thì là, là cứ chạy ra đồng, khi thấy nó rút thì, thì lại chạy về.
Cái vùng Nghĩa Hưng đấy nó có lập tề không bà?
Có chứ, tề, tề dõng nhiều chứ.
Nhưng mình có, có thuyết phục được tề không, có giác ngộ được tề không?
Tôi lại không, không làm cái việc đấy (cười), vâng, chỉ đi vào các cơ sở Phụ nữ thôi.
Như lúc ở Nghĩa Hưng thế bà thấy những cái việc như sản xuất các thứ thì có thực hiện được không, vùng chiếm đóng như thế?
Nói chung là người ta dân người ta vẫn làm bình thường chứ, vẫn làm bình thường. Có một cái bà, bà này cái thời kỳ đấy bà cũng làm công tác Phụ nữ ở xã, bây giờ bà vẫn còn sống, sau này bà cũng về công tác Phụ nữ ở, ở tỉnh, thế nhưng mà bây giờ tôi lại không có số điện thoại của bà ấy, thế, à có thời kỳ bà ấy làm Bí thư chi bộ ở xã, gọi là cái xã Đồng Nguyên ở Nghĩa Hưng đấy, đã có thời kỳ bà ấy chỉ huy du kích mà đánh càn, cái trận Đồng Nguyên đấy, nếu như, không có số điện thoại của bà ấy, bà ấy gọi là bà Hải mà tên chồng là Am, nhưng mà ông Am thì chết rồi.
Tức là trong vùng địch hậu đấy mình vẫn lập những cái đội du kích ạ?
Có chứ, có du kích chứ, có du kích.
Bà là có tham gia du kích bao giờ không?
Tôi không tham gia du kích, không có tập tành quân sự gì hết (cười).
Những cái đội du kích đấy là có được trang bị vũ khí gì không bà?
Thì làm gì có cái gì (cười), giỏi lắm chỉ được mấy khẩu súng trường thế chứ làm gì có cái gì.
À cái thời gian mà bà hoạt động ở Hải Hậu này, rồi Trực Ninh này, rồi Nghĩa Hưng này thì bà thấy có Việt Nam Quốc dân đảng hoạt động không?
Không thấy, không thấy, chỉ có thời kỳ tôi ở Hải Hậu đấy thì nó có cái vụ Xuân Hà Tang Điền.
Vụ gì ạ?
Xuân Hà Tang Điền, tức là một số cha cố phản động thì nó kích động giáo dân, cái vụ Xuân Hà Tang Điền là một cái vụ rất là nổi tiếng. Ở Ninh Bình thì là Lê Hữu Từ, thế ở Hải Hậu thì có cha, hình như cha Quỳnh, cha Quỳnh. Cha Quỳnh là ở nhà thờ Đông Biên. Thế còn Xuân Hà Tang Điền thì cha nào thì tôi không nhớ, nó kích động giáo dân rào làng kháng chiến, đấy, rồi là huy động giáo dân chống trả lại dân ta, bắt cán bộ, bắt cán bộ và có mấy anh, có mấy anh như thế là đến, vào thuyết phục đấy là bị nó bắt, nó bắt xong rồi nó, nó định là quăng xuống biển thì, tôi biết chắc chắn có một anh tên là anh Đạt ở Huyện đội, nó đưa ra cái hàng phi lao ở gần biển đấy, nó trói vào cây phi lao thế và nó định nó thủ tiêu, thì là có một anh tên là, ngày xưa công tác Hải Hậu anh ấy tên là anh Khanh, nhưng mà sau này đổi tên là Khánh, Ngô Duy Khánh, anh ấy chết rồi, thì anh ấy công tác Thanh niên, cũng bị nó chôn, à quên trói ở cây phi lao nhưng mà sau này anh ấy khôn là anh ấy trốn được, anh ấy trốn được, về anh ấy, anh ấy kể chuyện, bọn nó kinh lắm.
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Bà có phải đi vào những cái vùng đấy không, chỗ đấy đấy?
Tôi cũng đi vùng, vào vùng Công giáo nhưng mà chỉ vận động Phụ nữ thôi chứ không vào cái vùng cha cố.
Mình vận động phụ nữ Công giáo không?
Phụ nữ Công giáo thì nói chung là ví dụ như ở cái, cái xã Xuân Thủy, xã Xuân Thủy là trước khi tôi về đã xảy ra một cái vụ gọi là Thượng Hoánh.
Thượng Hoánh?
Tức là nó đã dùng súng nó bắn lại quân đội mình, tức là nó đòi, Chính phủ mình đấy có ban hành cái sắc lệnh về giảm tô đấy, thế là nó chống lại cái đó, thế và nó đã dùng súng nó bắn lại mình, thế, thế thì khi mà chúng tôi Phụ nữ tỉnh mà chụp ảnh tất cả chị em Phụ nữ tỉnh đấy thì chính chụp ảnh ở chỗ đồn điền Thượng Hoánh đấy, vì sau này bọn nó chạy hết rồi, thế. Thế là cái năm 48 là chụp ảnh ở đồn điền Thượng Hoánh thì lúc bấy giờ gia đình Thượng Hoánh đấy chắc là nó vào thành, đấy, không còn ở đấy, thì cái số chị em ở đấy toàn là tá điền đấy mà thì người ta cũng vào Hội Phụ nữ.
Như cái vụ Xuân Hà Tang Điền đấy thì bao giờ mới dẹp được ạ?
Sau này thì mình dẹp, mình hình như cũng đưa chủ lực về dẹp đấy.
À tức là bộ đội chính quy về?
Nó rào làng kháng chiến nhá, mỗi một góc là nó để một bình rượu, hũ rượu hay chum rượu gì đấy, thế cứ khát là cả đàn ông đàn bà ra lấy rượu thay nước uống. Thế rồi nó trang bị cát này, rồi ớt bột này, hạt tiêu này, bộ đội vào là nó xông lên nó ném để cho mù mắt bộ đội, thế rồi chống lại chính quyền.
Tức là mình phải dùng chủ lực về để đánh đấy?
Mình đánh, và sau đó năm 47 tôi còn dự ở đấy, Tòa án nhân dân Liên khu 3 là về xử cái vụ Xuân Hà Tang Điền.
À năm 47 là mình đã dẹp được rồi?
Dẹp được rồi và tòa án về xử, xử án, cái thời kỳ xử án thì tôi cũng ở đấy mà.
Thế có bắn mấy tên đấy không ạ?
Không, không, chả bắn ai, chả bắn ai, Lê Hữu Từ cũng chả bắt được. Lê Hữu Từ thì coi như là không biết có phải là giám mục hay không, hình như là giám mục, giám mục xứ Phát Diệm.
Cái lực lượng lúc đấy có đông không bà, bên giáo đấy, giáo dân đấy?
Lực lượng giáo đông lắm, cái, cái vùng Hải Hậu đấy nếu mà cứ, cứ nhìn các cái xã ven biển đấy quanh đâu cũng có nhà thờ. Nhà xứ thì chỉ có một cái xứ Đông Biên thôi, Hải Hậu đấy thì chỉ có xứ Đông Biên, Xuân Trường thì có xứ Bùi Chu, thế nhưng mà nhà thờ họ thì rất nhiều, đấy, xã nào cũng có nhà thờ.
Cái lúc bà đi vào vận động phụ nữ bên Công giáo thế người ta có nghe lời mình không?
Thì nói chung là người ta tham gia thì người ta vẫn tham gia, thì người ta cho đây là một cái Hội bình thường đấy mà, thế người ta vẫn tham gia. Còn người nào không tham gia thì người ta vẫn không tham gia (cười), thế thôi. Phần lớn là những chị em trẻ tham gia.
Nhưng nó có vận động mình ngược lại là phải cải lương tòng giáo không?
Không, hồi ấy thì họ ấu trĩ cũng như mình (cười), thế thôi. Ngày xưa thì tôi có thời kỳ tôi cũng học trường, trường xơ, thế, thế cho nên cũng biết một số kinh, cũng biết làm dấu thánh giá các thứ, thế nhưng mà kinh cái hồi đó học là học tiếng Pháp (cười), chứ không phải là tiếng, tiếng Việt.
Thế cho nên mình cũng vẫn thâm nhập vào được?
Ừ vẫn thâm nhập được, đại khái khi ăn cơm làm dấu thánh giá thì vẫn được (cười).
Tức là sau khi bà làm ở Phụ nữ Nghĩa Hưng xong thì...?
Thì là Phụ nữ Khu điều động về Khu.
Về Khu, về Khu 3 làm văn phòng?
Về Khu 3 về văn phòng Phụ nữ Khu 3, thế sau một thời gian thì là cái hồi chiến dịch Quang Trung đấy, Hà Nam Ninh đấy, là năm 51 đấy thì là Phụ nữ Khu 3 lại điều vào quân đội, đấy, về Bộ Tư lệnh Liên khu 3, hồi đó là ông Hoàng Sâm, không biết ông Đỗ Mười có còn ở đấy không, ông Đỗ Mười có thời kỳ làm Chính ủy mà, thế ông Hoàng Sâm ở đấy thì ở Đầm Đa, ở Đầm Đa, ở trong hang.
Cái lúc bà làm ở Phụ nữ Liên khu 3 như thế thì văn phòng có đông người không bà?
Chắc cũng độ vài chục người thôi, bây giờ cũng chả nhớ lắm đâu, nguyên 3 bà Đảng Đoàn thì là rồi nhá, thế rồi lại ban bệ nữa là tuyên huấn rồi thì những cái gì cái gì đấy nữa, thì chắc cũng độ một vài chục người thôi.
Thế sau khi mình vào quân đội là bắt đầu mình làm việc gì bà nhỉ?
Hồi đó tôi vào quân đội thì là về Phòng chính trị làm nhiệm vụ khen thưởng, đấy, khen thưởng và kỷ luật, thì hồi đó là có cái vụ gì mà bây giờ thì quên tên rồi, nhưng cái vụ gì mà thậm chí là Bác Hồ phải can thiệp đấy, một cái anh nghĩa là rất là giỏi nhưng về sau lấy Thương Huyền, lấy nữ ca sĩ Thương Huyền ngày xưa đấy, Thương Huyền già đấy là mua rượu các thứ ở vùng địch vào, thế tổ chức đám cưới rất là linh đình, sau đó đập phá hết, sau đó là Bác Hồ phải quyết định là xử tử mà, anh đấy tôi quên tên rồi, cũng nổi tiếng đấy.
Gọi là cái gì Châu đấy đúng không nhỉ?
Ờ đúng, đúng, Trần Dụ Châu.
Trần Dụ Châu?
Trần Dụ Châu, đúng rồi, đúng rồi, hồi đó tôi về, về Phòng chính trị Liên khu 3 thì nó đang có cái vụ đấy, nhưng mà cái vụ đấy là ở đâu đấy chứ không phải là Liên khu 3 giải quyết, thế nhưng mà được biết cái vụ ấy, đấy, Trần Dụ Châu.
Cái lúc bà ở trong quân đội thế thì những cái việc như quan hệ nam nữ yêu đương đấy thì trong quân đội người ta có cấm đoán gì không?
Không, không, ở cái Phòng chính trị này thì không có, chỉ có nói đùa nói điếc các thứ thôi chứ còn không có chuyện xảy ra như thế.
Nhưng có được yêu đương không ạ?
Yêu đương thì chả ai cấm, không ai cấm, nhưng mà hồi đó là tôi, tôi cũng là loại chưa có chồng nhưng mà, với một chị nữa cùng với tôi cũng chưa có chồng thì cũng chả có chuyện gì, chỉ có nói đùa chế giễu nhau thôi chứ còn chả có cái chuyện gì, còn mấy ông trưởng phòng với phó phòng các thứ, mà ông trưởng phòng bấy giờ là ông Cương, vẫn còn ở phường, ở phường Minh Khai này, ông Cương vẫn còn, còn ông Phần thì chết rồi, thế, thế thì lúc đấy mấy ông có vợ, có vợ có con.
À lúc nãy cháu thấy bà bảo bà có công tác bên giáo dục nữa đúng không?
Có giáo dục năm 52.
Tức là bà tham gia quân đội có hai năm thôi?
Chưa, khoảng một năm thôi, khoảng một năm thôi.
Tức là năm 51 đến năm 52?
Năm, cũng khoảng cuối năm 51, vào quân đội đầu năm 51 thì cũng khoảng cuối năm 51, vì hồi đó vào sốt rét, sốt rét nhiều lắm, thế, thế thành ra là sau đó thì là, là tôi lại về Phụ nữ Liên khu 3, thế về Phụ nữ Liên khu 3 lại điều về Ninh Bình, điều về Ninh Bình thì lại công tác Phụ nữ Ninh Bình.
Lúc đấy mình giữ chức vụ gì ạ?
Công tác Phụ nữ Ninh Bình thì lại Phụ nữ lại phân công về Kim Sơn Phát Diệm, thế lại về vận động phụ nữ ở Kim Sơn Phát Diệm. Thì tôi về Phụ nữ Phát Diệm thì nó có một cái vụ là mình đánh vào Phát Diệm, đấy, có cái trận đấy, thế.
Lúc bà về Kim Sơn đấy là người ta phân cho mình chức vụ gì?
Không có chức vụ gì, là cán bộ thôi, thế nhưng mà, mà có một số là tôi tổ chức cho một số cán bộ của Hà Nội, đấy, cũng làm Phụ nữ, cải trang, thế rồi đi con đường từ Kim Sơn vào thành phố, về Hà Nội, đấy, cũng ăn mặc như là dân ở đấy thôi, thế thì đi thuyền, có mấy chị tôi đưa, tổ chức đưa đi.
Bà trực tiếp đưa đi đấy?
Tức là tôi một là khi mà về thì liên hệ với tôi, ở với tôi một vài ngày xong rồi tôi mới bố trí đi thuyền, tôi đưa xuống thuyền, xuống thuyền xuống ca nô gì đấy, thế là coi như là tiễn, tiễn xuống thuyền.
Thế bà làm giáo dục là từ năm nào?
Thế thì ở Ninh Bình công tác Phụ nữ xong rồi đến tháng 7 năm 52, tháng 7 năm 52 thì là Tỉnh ủy Ninh Bình điều tôi sang giáo dục, điều sang giáo dục là dạy trường cấp I ở cái xã Cúc Phương đấy, bây giờ là vườn quốc gia Cúc Phương, nhưng mà đã vào rừng đâu mà biết (cười), ở với dân bên ngoài thôi.
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Lúc đấy đã có hẳn cái trường rồi kia à?
Có trường cấp I, trường cấp I cũng là trường cấp 4, nhà cấp 4 thế thôi mà, thế thôi.
Lúc đấy là mình dạy văn hóa à bà hay là dạy cái gì?
Dạy văn hóa thôi, theo chương trình của, của Sở Giáo dục đấy, vâng, dạy văn hóa.
Tức là mình dạy những cái môn gì lúc đấy đấy ạ?
Dạy cấp I đấy mà, thì nói chung là cũng toán, toán với văn, chỉ có hai môn thế thôi.
Bà so cái chương trình lúc đấy với bây giờ con cháu mình đang học có khác nhiều không?
Khác nhiều chứ, khác nhiều chứ, bây giờ nó dạy nó nâng cao nhiều, hồi đó gọi là thời chiến tranh dạy chủ yếu để cho biết chữ với lại làm tính, bốn phép tính là chính đấy chứ, chứ còn làm gì có nâng cao như bây giờ.
Cái lúc ở Cúc Phương đấy là vùng tự do à bà?
Hồi ấy vùng Nho Quan là vùng tự do, hồi đấy Pháp nó chưa đánh đến Nho Quan, coi như là thủ đô của Khu 3 lúc bấy giờ đấy.
Nhưng thỉnh thoảng nó có đến bỏ bom không ạ? Trường có phải sơ tán gì không?
Sơ tán thì không, nhưng mà tôi nhớ là cái hồi mà chiến dịch Điện Biên Phủ đấy, úi giời, kinh lắm, nó, nó máy bay người ta nó gọi là Hen cát à, máy bay Hen cát, nó bay thấp thế này, xoẹt thế này xong nó nã súng sang hai bên đường, nó là nó triệt cái đường tiếp tế của dân.
Cái lúc bà dạy như thế thì cái chương trình mình đã có một cái ổn định chưa?
Chưa.
Mình có phải đi soạn giáo trình không hay là thế nào?
Soạn thì vẫn là soạn nhưng mà nó đơn giản thôi mà là vì cấp I thì nó đơn giản lắm, chủ yếu là dạy toán với là dạy chính tả với lại văn cũng đơn giản.
Lúc đấy là mình dạy con em cán bộ hay mình dạy toàn dân ạ?
Dân, dạy dân, dạy dân, chứ bấy giờ, lúc bấy giờ ở xã làm gì mà đông cán bộ đâu, dạy dân đấy, ở với dân, ở nhà dân.
Thế là chương trình là trên sở người ta đưa về cho mình?
Vâng, trên sở, sách giáo khoa các thứ họ đưa về.
À lúc đấy cũng có cả sách giáo khoa rồi?
Vâng, vâng, có theo chương trình.
Cái lúc học sinh đi học thế là có giấy bút các thứ đủ không bà?
Có, có giấy bút.
Thế bà làm giáo dục xong là đến làm việc gì nữa?
Tôi làm giáo dục ở đấy xong rồi đến năm 55, coi như từ năm 52 cho đến hết năm 54, năm 55 thì là giải phóng rồi, lúc bấy giờ là tôi, tôi có gia đình rồi, thế là năm 55 là tôi xin chuyển về Nam Định, chuyển về Nam Định thì tôi cũng dạy ở Nam Định được một năm, thì là có, có con rồi, tôi dạy Nam Định một năm.
À cái lúc mà giảm tô đấy bà, thì là bà đang ở chỗ đấy nhỉ?
À, giảm tô thì tôi không tham gia giảm tô, nhưng mà có dự cái chỉnh Đảng, dự cái chỉnh Đảng năm 52, năm 52, tức là tôi vào giáo dục nhá, xong đi dự chỉnh Đảng, dự chỉnh Đảng xong rồi thì lại về chứ không đi tham gia giảm tô.
Bà chỉnh Đảng ở đâu đấy ạ?
Ở Ninh Bình, ở Ninh Bình.
Cái lớp chỉnh Đảng đấy là có đông người không bà?
Đông lắm, vâng.
Khoảng bao nhiêu người đấy ạ?
Nhiều lắm, tôi, tôi biết là...
Có đến hàng trăm người không ạ?
Không, chắc chỉ độ dăm chục người thôi.
Thế bà đi chỉnh Đảng thế là người ta giảng cho mình những vấn đề gì đấy ạ?
Ôi về chính sách cải cách ruộng đất, một là, một là anh phải tự thuật cái tiểu sử bản thân anh,  gia đình anh, người ta tìm xem gốc rễ mình có phải giai cấp bóc lột không (cười), đấy, cái thứ hai nữa là giảng về chính sách ruộng đất, đấy, cải cách ruộng đất.
Lúc đấy có giảng về chủ nghĩa Mác - Lênin không bà?
Hình như không thì phải, vâng.
Thế người ta có nói gì đến cái tư tưởng Mao Trạch Đông với cách mạng Trung Quốc không ạ?
Người ta cũng nói qua, tức là coi như mình cũng rút kinh nghiệm của Trung Quốc (cười).
Thế sau mỗi cái lớp chỉnh huấn chỉnh Đảng đấy thì bà có phải viết kiểm điểm không?
Có, có phải viết thu hoạch (cười), viết thu hoạch.
Như bản thân bà lúc đấy là mình viết cái gì?
Ối giời, học sinh có biết cái gì đâu (cười), chỉ có là tiểu sử gia đình mình như thế nào thì mình cứ, cứ nói cho nó thật, chứ làm gì đã có thủ đoạn gì mà biết mà che giấu cái gì đâu (cười).
Thế lúc đấy người ta đã tính thành phần chưa bà nhỉ?
Có, thì lúc bấy giờ là người ta xác định thành phần rồi chứ.
Thế như bà là thuộc thành phần nào?
Người ta, thuộc thành phần gia đình thì coi như là tiểu tư sản viên chức, thế còn bản thân thì là học sinh.
Thế lúc đấy mình có bị một cái chỉ trích nào không ạ?
Chả, chả bị chỉ trích gì, chỉ có là, người ta chỉ có phê bình là ít phát biểu (cười), ít phát biểu, ví dụ như là anh này anh kia trình bày có những cái chuyện sai lầm cái gì đấy thì mình không có phân tích phê phán (cười), đấy, đại khái như thế.
Thế đến cải cách ruộng đất là bà có tham gia không? Cái giảm tô với cải cách đấy?
Không, không, tôi không có đi giảm tô, không đi cải cách, chỉ có cái thời kỳ là năm 59 đổi tiền thì tôi tham gia đi đổi tiền, nhưng cái hồi đó thì lại là đang có bầu.
Nhưng cái lúc mà cải cách ruộng đất đấy bà có được chứng kiến cái vụ đấu tố địa chủ nào không?
Không, không có dự, không, không dự.
Tức là người ta không gọi mình đi ra tham dự à?
Không, không gọi.
À cái năm 51 mình thực hiện cái thuế nông nghiệp đấy bà, thì ở cái vùng bà ở đấy người ta tiến hành thế nào?
Tôi cũng chẳng biết người ta tiến hành như thế nào, chỉ có Nhà nước hô hào là gạo nuôi quân nuôi ciếc các thứ thì người ta đưa đi nộp thôi chứ còn chẳng biết rằng có phải là thuế hay không thì không biết (cười). Nói chung thì hồi đó thì nó cũng ngây thơ, chả quan tâm những cái đấy.
Thế là bà vào Đảng là năm nào nhỉ?
Tôi vào Đảng năm 47, 29 tháng 8 năm 47.
Bà phải dự bị mất mấy tháng?
Một năm thôi, à sáu tháng chứ, sáu tháng, sáu tháng. Hồi đó thì chỉ có là thấp nhất là ba tháng thôi, bần cố nông, dân nghèo là ba tháng, thế loại thứ hai là sáu tháng, còn hình như là địa chủ, phú nông cái gì đấy là mới là một năm. Tôi là sáu tháng, 29 tháng 8 năm 47 là vào, 25 tháng 2 năm 48 thì là chính thức, cho nên tôi đã qua 60 năm tuổi Đảng rồi (cười).
Thế ai giới thiệu bà vào Đảng?
Giới thiệu là hai người là cái bà Minh là đi cùng với tôi, bà ấy vào Đảng trước, thế với bà Dung nữa, hai người, bà Dung, vâng, giới thiệu.
Cái lúc kết nạp như thế là bí mật hay công khai bà nhỉ?
Bí mật chứ, cái lúc bấy giờ còn là Đảng Cộng sản Đông Dương cơ mà (cười), bí mật.
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Thế trước khi bà vào Đảng thì bà có được đi học cái lớp nào về Đảng không?
Chả đi học cái lớp nào, hồi đó không có đi học cái lớp đối tượng đối tiếc gì hết là một, không khai lý lịch là hai, chỉ biết nhau, công tác tích cực các thứ thế là giới thiệu vào thôi chứ làm gì có khai lý lịch đâu, như bây giờ nói nhiều người bảo không tin, làm gì có cái chuyện, làm gì có chuyện bà vào Đảng 17 tuổi, tôi bảo tôi cho tôi vào Đảng 17 tuổi là sớm, nhưng mà bà bạn tôi đấy, còn vào Đảng có 16 tuổi thôi (cười). Anh có biết bà Lê Cương không?
Không ạ?
Bà Lê Cương người Hà Nam mà lại không biết.
Không, cháu không biết.
Bà Lê Cương về sau này làm hình như là, không biết là Giám đốc hay là Chủ tịch cái gì, Ủy ban Bảo vệ bà mẹ trẻ em Hà Nội này này, bà Lê Cương, mà người yêu của bà ấy là em ruột ông Lê Khánh, à ông Lương Khánh Thiện, thế nhưng mà cái ông đấy chết rồi, bà ấy lấy người sau, nhưng bà ấy cũng chết rồi. Bà Lê Cương bằng tuổi tôi, nhưng mà tôi rất ngạc nhiên là vì khi mà bà ấy chết đấy, đọc điếu văn thì nói là bà ấy vào Đảng năm 46, thế là bà ấy là vẫn còn sớm hơn tôi chứ.
Tức là bà đấy vào năm 16 tuổi?
16 tuổi, thế nhưng bây giờ nói chuyện là tôi vào Đảng năm 17 tuổi, nó bảo làm gì có cái chuyện đấy, ngày xưa lý lịch chưa đủ tuổi công dân làm sao đã vào Đảng. Hồi xưa làm gì có viết lý lịch, vào Đảng làm gì có học đối tượng, có lớp đối tượng, làm gì có khai lý lịch đâu, không khai lý lịch, cho nên nói bao nhiêu biết bấy nhiêu thôi (cười).
Cái hôm mà kết nạp như thế, làm bí mật như thế nhưng mà làm có long trọng không bà?
Làm á, làm thì cũng chỉ có mấy người thôi, chỉ có mấy người chứ không phải là toàn chi bộ đâu, có mấy người thôi, kể cả khi chính thức thì cũng chỉ có một cái anh Phó Bí thư thôi, với lại một vài người nữa thôi, tuyên bố chính thức thôi chứ không, không đông đâu. Tôi nhớ hồi đó còn là Đảng Cộng sản Đông Dương mà lại (cười).
Lúc được vào Đảng như thế bà có phấn khởi không?
Thì đại khái là cũng phấn khởi (cười), cũng phấn khởi, nhưng mà vì hồi đó thì nó vô tư lắm, không phải như bây giờ đâu, bây giờ nhiều anh nó cơ hội lắm, nào là vào Đảng là để lên lương lên chức này khác, hồi đó thì vô tư lắm, vô cùng vô tư (cười).
Như lúc đấy bà có hiểu thế nào là Đảng Cộng sản Đông Dương không?
Thì đại khái là cũng có xem điều lệ, thì cũng biết là vào Đảng như thế tức là Đảng Cộng sản Đông Dương như thế là giải phóng mọi người không bị áp bức bóc lột, rồi được bình quyền bình đẳng, tự do, đại khái hiểu như thế thôi, nhưng cái hiểu đấy nó vẫn còn ngây thơ (cười), chứ chưa phải là như bây giờ. Và cũng cho là cái lý tưởng như thế là cao đẹp lắm, cao đẹp lắm (cười). Nhưng mà bây giờ nhiều cái hiện tượng nó tiêu cực, thậm chí ngay cả trong đảng viên nữa, thành ra cũng thấy buồn (cười), cũng thấy buồn.
Như cái hôm bà kết nạp như thế là có mình bà kết nạp hay là có vài người kết nạp cùng với bà?
Có mình tôi thôi, mình tôi, vì bà Dung với lại bà Minh là được kết nạp trước rồi, thế cho nên các bà mới giới thiệu tôi. Hôm qua bà Dung bà ấy nói, mình vừa được chính thức xong một cái thì là được cử làm Bí thư chi bộ ngay (cười), thế.
À trong cái thời gian kháng chiến chống Pháp như thế thì cái việc buôn bán nó có diễn ra bình thường không bà, ví dụ những cái vùng mà bà đã từng ở đấy?
Thì họ vẫn họp chợ họp chiếc các thứ, buôn bán bình thường, buôn bán bình thường.
Ví dụ như cái thời mà bà hoạt động ở trong địch hậu đấy, thì mình có buôn bán với vùng tề không?
Thì dân người ta vẫn đi, vẫn đi buôn. Ví dụ như là khi mà tôi ở Phát Diệm chẳng hạn đấy thì nó tiện cái đường sông nước hơn là ô tô, ô tô thì có khi lại bị phục kích, bị mìn bị miếc các thứ đấy, thế cho nên thuyền xuôi ngược người ta vẫn buôn bán bình thường, buôn nhỏ đấy mà, bình thường.
Lúc đấy người ta sử dụng cái loại tiền tệ gì để giao dịch đấy bà nhỉ, tiền Đông Dương hay tiền Tài chính?
Tiền, tiền Tài chính ngày xưa, tiền Tài chính.
Nhưng tiền Đông Dương còn sử dụng không ạ?
Không, hồi đó, hồi đó không, hồi đó là đã năm bốn mươi mấy rồi, 48, 49, 50, 51 rồi, tiền Tài chính có rồi, không còn sử dụng tiền Đông Dương nữa.
Cái lúc bà ở trong vùng địch hậu thế thì thanh niên ở địa phương đấy có bị bắt đi lính cho Pháp không bà, cái vùng tạm chiếm đấy?
Hồi ở vùng tạm chiếm thì tôi, tôi về đấy, về ít hôm rồi lại rút ra ngay đấy mà, cho nên là cũng không ở lâu cũng không biết được. Nói chung là mình đột nhập ít lâu xong mình lại phải đi ra, thế, không dám ở lâu, vì là ở công khai chứ có phải ở hầm đâu.
Nhưng lúc đấy ở ngoài vùng tự do có nhiều người chạy vào vùng tề không ạ?
Chịu, chịu, hồi đó thì không biết. Nhưng mà có là cái thời kỳ là nói là gia đình tôi đấy là năm, không biết là năm 50, 51 đấy, thì bà nội tôi là vào, vào tề, cô tôi cũng vào tề, tức là các cụ già, ở ngoài thì không làm ăn được cái gì, thế rồi thì trở về gọi là về để mà làm ăn sinh sống thôi chứ còn cũng chả, không phải là theo giặc, đấy. Hay là tôi có một ông chú ruột, giáp ông bố tôi đấy, ông bố tôi thì theo kháng chiến thì là ông chú ruột thì là cái hồi ông ấy còn trẻ cơ, thì là ông ấy lấy vợ người lai Tàu, thế, thì cái hồi trước khởi nghĩa cơ, ông ấy đã đi vào trong Ninh Bình, Nho Quan đấy, là ông ấy mua một cái khoảnh đất, về sau ông mới vỗ ngực, ông ấy chưa, chưa có biết gì về cái việc mà chủ trương đánh địa chủ của mình, ông vỗ ngực là điền chủ, điền chủ, thế, thế rồi ông ấy thuê công nhân làm, nhưng mà ông có biết làm ruộng bao giờ đâu, không biết làm ruộng, thuê người ta làm thì chả ăn thua gì. Thế về sau ông mới đi sang cái nhà dòng Châu Sơn là cũng ở Nho Quan đấy, thế thì ông ấy thấy có cái giống thuốc lá, thuốc lá Viếc ri ni a đấy là tàn trắng này khác, thế là ông ấy chả biết rằng xin hay mua hay là như thế nào đấy thì không biết, được cái giống đấy là ông ấy về ông trồng thuốc lá, thế là thuê công nhân trồng thuốc lá, xong rồi cũng sản xuất thuốc lá, có thời kỳ sản xuất thuốc lá.
Mua cả máy móc các thứ?
Máy đơn giản đấy mà, máy gỗ, cuộn, cuộn tay thế này đấy mà. Thế rồi cũng ra thuốc lá gọi là thuốc lá Việt Thương, ông vỗ ngực là điền chủ. Thế đến khi mà giảm tô, ông ấy nghe phong phanh giảm tô ông sợ quá, ông chạy vào thành (cười).
Chạy vào thành?
Vì ông vỗ ngực là điền chủ mà, ông sợ quá ông chạy vào thành.
Thế là ông bỏ hết tất cả cái cơ ngơi đấy?
Ông ấy lại nghiện thuốc phiện, bỏ hết tất cả cơ ngơi đấy chạy vào thành, vợ, con vào thành nhưng mà có mỗi đứa con gái, đứa con gái thì là kém tôi mấy tuổi này, thì là nó ra ngoài, nó không, không đi vào, thế còn con trai, thằng con trai kém tôi bảy tuổi thì nó đi bộ đội, đấy, đi bộ đội, hình như là cái thời kỳ trước giảm tô đấy thì nó đi bộ đội. Thế là hai đứa con gái, à hai đứa con là ở ngoài này, thế còn hai đứa sau thì đi theo ông bà vào thành, ông ấy nghiện thuốc phiện, thế vào thành rồi sau đó đi vào Nam, vào Nam thì bà ấy buôn bán còn ông ấy thì nghiện thuốc phiện rồi sau ông ấy sang Lào, ông chết ở bên Lào.
Ông ấy tên là gì đấy ạ?
Ông ấy tên là ông Phan, Nguyễn Văn Phan, thế là ông ấy chết ở bên Lào.
Thế còn cái tài sản kia là bị tịch thu hết?
Thế thôi, ông lại đi ông bỏ thì coi như là cải cách ruộng đất thì người ta chia cho nông dân hết. Còn con, con trai ông ấy thì là đi bộ đội về sau là thương binh. Thương binh thì lúc bấy giờ bố mẹ đi vào thành hết rồi thì không có nhà nữa, thế là có cái phong trào là đón thương binh về làng đấy, thế là ở Nam Định, cái huyện Nghĩa Hưng đấy là người ta đón về, thế rồi lấy một cái cô nông dân ở đấy. Thế nhưng mà vì cái ông này đấy, cái quan điểm của ông chú tôi đấy là con cái không phải học, đấy, cứ có tiền là xong hết, thế, thế thành ra là con cái đều thất học cả. Thế cái cậu này đi bộ đội thì nói chung là chỉ biết chữ thế thôi, thế là thương binh thì bây giờ cái chị vợ cũng chết rồi, thế cũng năm, sáu đứa con đấy, chúng nó cũng lớn hết cả, có chồng có vợ hết rồi, có chắt cả rồi. Thế về, về sau cô vợ chết thì mới lấy cái, cái người sau này thì cũng không có con thêm, thì cũng làm ăn ở Nghĩa Hưng đấy, cũng nuôi tôm nuôi tiếc các thứ.
À cái lúc mà kháng chiến như thế bà thấy cái quan hệ của Mặt trận Việt Minh với bên Ủy ban kháng chiến hành chính nó như thế nào bà, nó có khăng khít, thống nhất với nhau không?
Nói chung thì cũng là, cũng là dựa cả vào nhau thôi, dựa cả vào nhau thôi chứ không, giữa Huyện ủy này với là Huyện bộ Việt Minh này với lại Ủy ban này nói chung là cũng dựa vào nhau thôi chứ không có cái gì tách biệt lắm, nhất là giữa Huyện bộ Việt Minh với Huyện ủy, hai cơ quan đấy gần như là một. Tôi còn nhớ bây giờ cái ông Chủ tịch huyện Hải Hậu đấy, bây giờ vẫn còn sống ở Hà Nội này này, ông ấy là Đỗ Trường Vân ở phố Trần Xuân Soạn nhưng tôi không có số điện thoại, lâu lắm rồi, chả biết thế nào nhưng mà tôi nghe tin là ông ấy vào thành, một cái dư luận như thế, nghe tin bảo ông ấy dinh tê vào thành.
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Tức là Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính đấy?
Của huyện, Đỗ Trường Vân.
Huyện gì đấy ạ?
Huyện Hải Hậu. Thế nhưng mà ông này đến nói thì nói trơn như mỡ đấy, nói làu làu làu làu đấy, đẹp trai, trắng trẻo.
Cái lúc đấy có nhiều đảng viên chạy vào thành không bà?
Chuyện đấy thì tôi không biết (cười), vì có thể là sau này thì tôi đi khỏi Hải Hậu rồi, vì, vì hết năm 47 thì tôi đã đi khỏi Hải Hậu rồi mà, thành tôi cũng không biết. Thế nhưng mà sau này thì lại bảo là ông ấy làm bên Văn hóa thông tin của Hà Nội này này, thế rồi hình như bây giờ lại bảo là cán bộ tiền khởi nghĩa thì tôi cũng chả biết (cười), vâng.
Cái lúc bà hoạt động như thế thì trong công tác và hoạt động đấy thì cấp trên có cho mình đi học những cái lớp học nào dành riêng cho nữ giới không?
À có, có, tôi có đi học mấy lớp. Năm 47 thì Huyện ủy cho tôi đi học một cái lớp gọi là, cái lớp đấy địa điểm nó ở Trực Ninh, ở làng Xa Đê, gọi là lớp Xa Đê thì cái lớp đấy, à năm 46, cuối năm 46, đúng, cuối năm 46 học một cái lớp gọi là lớp Phù Long, lớp đấy là ông Đỗ Mười có đến giảng.
Giảng vấn đề gì đấy ạ?
Ôi giời, thì giảng cũng vấn đề trên trời dưới đất (cười), chủ nghĩa Mác - Lênin các thứ, hồi đấy úi giời còn trẻ có hiểu cái gì đâu, thế, thế là lớp Phù Long, thế đấy là một lớp đầu tiên tôi dự. Thế cái lớp thứ hai là lớp Xa Đê là năm 47, thì cũng giảng như thế, là ở Trực Ninh, mở ở làng Xa Đê nên gọi là lớp Xa Đê, thì bây giờ cái lớp đấy cũng, bà Kiệm cũng đi dự cái lớp Xa Đê của chúng tôi, tôi có số điện thoại bà Kiệm đây này, thế một số người nữa với có ông Tâm, ông Tâm là ông cũng đi học cái lớp Xa Đê với tôi mà cái hồi đấy tôi học cái lớp đấy là tôi cũng thân với ông Tâm đấy, thế thì ông Tâm bây giờ vẫn còn sống thì ở thì ở bên đài nhưng mà ông ấy yếu lắm, nghe đâu vừa rồi lại đi nằm bệnh viện. Thế, thế còn một lớp nữa, một lớp nữa thì ở Thanh Hóa, mà lớp đấy gọi là lớp đào tạo Huyện ủy viên thì là học ở Thanh Hóa.
Nhưng có cái lớp nào mà dành riêng cho phụ nữ không?
Không, không có lớp nào.
Tức là mình đều học chung cả?
Học chung cả với nhau.
Trong cái thời gian kháng chiến như thế thì trong công việc và hoạt động như thế thì người ta có ưu tiên cho hoạt động của phụ nữ cái gì không, so với nam giới không?
Chả có ưu tiên gì hết (cười), không có ưu tiên gì hết, bình thường.
Cái lúc đấy một cái động lực gì mà thúc đẩy mình hoạt động hăng đến như thế ạ?
Thì lúc bấy giờ thì chỉ nghĩ rằng là đây mình theo cách mạng đây là một cái chủ nghĩa mà mình thấy là đúng, đúng đắn và mình thích, đấy thì coi như là, coi như là mình hoạt động thôi chứ còn chả có một cái động cơ cá nhân gì hết đấy. Tôi, tôi nhớ là cái hồi mà tôi đang còn học cấp I cơ, tôi có nói với chị bạn tôi, không biết cái hồi đấy nói gì về chuyện tiền đấy, tôi bảo là đồng tiền nó bẩn lắm, hồi đó có biết gì đâu nhưng mà tôi bảo đồng tiền nó bẩn lắm, thì chị ấy lại hiểu theo nghĩa đen (cười), thế, thế bảo, vì cái đồng tiền đấy mà nhiều khi là tranh chấp nhau, người kể cả trong gia đình cũng như ngoài xã hội là tranh chấp nhau, đánh nhau vì cái đồng tiền, cho nên đồng tiền nó bẩn lắm.
Trong công tác và hoạt động như thế thì người nam giới người ta nhìn nhận mình như thế nào, có bình đẳng không, có tôn trọng mình không bà?
Nói chung là trong cái, cái, trong cái sinh hoạt thường ngày va chạm này thì người ta cũng có nhường nhịn, thế, còn công tác thì có lẽ cũng chẳng anh nào giẫm chân anh nào cho nên rằng nó cũng bình thường thôi, vâng.
Bà là lấy ông nhà mình năm nào?
Năm 53.
Đến năm bao nhiêu thì bà sinh con?
Năm 54 thì sinh một người nhưng mà hồi đó là trong kháng chiến thì là, là có được hơn chục ngày thì là bỏ, thế đến năm 55 thì là, là đẻ người sau thứ hai, nhưng bây giờ là cả.
Cái thời kháng chiến thế, đi làm thế mình có lương không bà nhỉ?
Làm gì có lương (cười), thì tôi đã nói rồi, đi về Huyện bộ Việt Minh thì ăn cơm ở Huyện bộ Việt Minh, mà đi xuống dân thì dân nuôi, thế, không có lương, thế. Thế mà thậm chí là quần áo cũng không có, coi như là ai có thì cứ thay nhau, chị em là cứ thay nhau mà mặc thôi, thế.
Lúc đấy người ta không có cung cấp cho mình vải vóc để may quần áo à?
Không có. Thế còn cái khi mà tôi sang giáo dục đấy thì mỗi tháng cũng được, bây giờ chả nhớ số lượng là bao nhiêu, chỉ biết là được gạo thôi, được bao nhiêu cân gạo đấy, thế, thế rồi từ cái gạo đấy mình muốn có cái gì thì lại đi đổi đi bán.
Nếu bây giờ mà quay lại cái thời chống Pháp một lần nữa liệu bà có tiếp tục tham gia được những cái công việc mà mình đã từng làm không? Tức là đặt địa vị là mình lại trẻ lại như thế?
(cười) Thì làm chẳng có vấn đề gì, vì tôi đã quen cái công tác quần chúng rồi (cười). Thế còn sau này khi về, khi mà về công tác ở cơ quan đấy, thì tôi cũng làm công tác công đoàn, thế. Thế rồi khi nghỉ hưu, về phường này, tôi cũng làm công tác Phụ nữ (cười).
Thế là bà là nghỉ hưu năm nào?
Tôi nghỉ hưu, nếu mà lĩnh sổ thì, lĩnh sổ thì hình như năm 87 hay sao đấy, chứ còn nghỉ thì giữa năm 85 là tôi đã nghỉ rồi.
Từ cơ quan nào mình về đấy ạ?
Cơ quan, cơ quan trước khi nghỉ hưu là Ủy ban vật giá Nhà nước, tại vì là không biết thế nào nhưng mà theo tôi biết là cái lớp cùng hoạt động với tôi đấy, thì cái số chị em mà phấn đấu như tôi đấy thì có lẽ là ít, vì tôi nhớ, tôi ở giáo dục nhá, thế xong rồi đến năm 56, tôi về Nam Định là năm 55, đến năm 56 vì ông nhà tôi là công tác ở bên trường Nguyễn Ái Quốc, thế sau đó là về, về trường này, về trường này thế là coi như là ổn định ở đây thì ông nhà tôi mới đặt vấn đề là xin chuyển tôi về đây. Thế tôi về đây thì tôi cũng về Sở Giáo dục Hà Nội làm Hiệu trưởng một cái trường cấp I ở Phúc Tân, gọi là trường Phúc Tân đấy, thế sau đó thì lại chuyển, chuyển sang trường khác, chuyển sang trường khác thì đến cuối năm 59 thì tôi lại về trường này, về trường này làm công tác tổ chức.
Trường Kinh tế?
Làm, làm trường này nhưng mà làm công tác tổ chức. Thế làm công tác tổ chức thì từ khi làm công tác tổ chức thì tôi nghiên cứu hồ sơ, ngay kể cả cái số giáo viên bây giờ đang dạy, có khi nhiều người cũng về hưu rồi, thì tôi thấy là nhiều anh đấy đến năm 54 anh mới bắt đầu đi học, thế mà bây giờ anh lại đã là vào đại học, rồi anh là giáo viên, thế tôi nghĩ là, bản thân tôi đấy, tôi nghĩ là mình đã có cái vốn kiến thức từ trước, học hành từ trước, thế thì mình phải học, không tội gì, thế, thế là tôi học bổ túc văn hóa, tôi học bổ túc văn hóa. Tức là thời kỳ ở giáo dục thì ở Sở Giáo dục Hà Nội này đã có, đã có lần, đã có một năm, năm 57 thì là, là Sở Giáo dục cho tôi đi bổ túc văn hóa một năm, thế, thế thì coi như tôi có trình độ cấp II rồi.
À một cái trải nghiệm mà bà thấy thú vị và hấp dẫn nhất để bà nhìn lại cái thời gian kháng chiến chống Pháp đấy là cái gì bà? Một cái trải nghiệm riêng cá nhân bà?
Trải nghiệm là mình được rèn luyện, có thể nói là thời kỳ trước cách mạng thì bố tôi làm công chức thời Pháp, không phải là quan to nhưng mà là công chức thời Pháp thì cháu chắc cũng biết là đã là công chức, cái ngạch công chức thời Pháp đấy, mà không phải là cái loại lính thì là đủ nuôi vợ nuôi con, có đúng không. Thế mà bây giờ đấy là những cái người mà người ta biết tôi ở Tuyên Quang đấy, thì người ta bảo tôi là tiểu thư, gần như là cái loại cành vàng lá, lá ngọc cành vàng. Thế nhưng mà khi tham gia cách mạng, nhiều cái việc mình có biết đâu thế nhưng mà mình cứ lăn vào, thế là mình được rèn luyện, đấy, rèn luyện, tôi luyện trong kháng chiến, thành ra một cái con người nói chung là nếu cứ ở với lại bố mẹ thì có khi là tất cả là đều dựa vào bố mẹ. Thế nhưng mà tôi được ảnh hưởng của bà mẹ tôi là như thế này, bà mẹ tôi tuy là nội trợ, nội trợ nhưng mà là nội trợ bắt buộc, tức là khi mà mẹ tôi ở với bố mẹ, ở với ông bà ngoại tôi đấy, thì ông bà ngoại tôi là bắt lấy chồng, đấy, bắt lấy chồng, nhưng mà tư tưởng bà ngoại tôi đấy, mẹ tôi đấy là muốn thoát ra khỏi cái gia đình để có một cái nghề tự lập, đấy, chứ không muốn là đi lấy chồng để dựa vào nhà chồng, thế nhưng mà ông bà ngoại tôi là bắt đi lấy chồng, thế, tức là bà mẹ tôi nói là lúc bấy giờ bà mẹ tôi muốn đi học xa rờ phăng tức là đỡ đẻ, nữ hộ sinh đấy, thế, vì mấy bà bạn của bà mẹ tôi là đều làm công việc đấy. Thế cho nên tôi cũng ảnh hưởng bà mẹ tôi ở cái tư tưởng tự lập, cho nên rằng thì là khi mà vào đi tham gia cách mạng thì được một cái sâu sắc nhất là mình trưởng thành, mình trưởng thành cộng với một cái ý chí tự lập của mình nữa, đấy, cho nên là mình là con người có thể nói giữa tôi với ông chồng tôi đấy thì tôi, người ta đều nhận xét là tôi là con người tháo vát (cười).
Vâng, thôi hôm nay có khi là hỏi chuyện bà như vậy thôi, rất là cám ơn bà, không lại sợ bà mệt, nếu mà thiếu tư liệu gì thì lại xin phép được đến gặp bà sau, vâng, cám ơn bà.
Vâng. 
(Hết băng ghi âm ngày 3 tháng 4 năm 2010)
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